
NHÃN HIỆU HINO HYUNDAI

MODEL FC9JETA FM8JN7A HD 260

Kích thước tổng thể (mm)

Dài 7.200 8.180 8.670

Rộng 2.300 2.500 2.500

Cao 2.800 3.690 3.760

Thể tích thùng chứa (m³) 10 21 21

Tải trọng chuyên chở (kg) 4.000 11.110 9.950

Trọng lượng toàn bộ (kg) 10.400 24.000 24.000

Cơ cấu Hooklift Do Đức Long Auto sản xuất 

Sức nâng tối đa (kg) 10.000 20.000 20.000

Góc nâng tối đa (độ) 53 48 48

Chu kỳ nâng hạ (giây) 50

Cơ cấu khóa thùng khi di chuyển Đóng mở bằng thủy lực

Chân chống an toàn Chân chống sau có thể nâng hạ, xếp gọn khi di chuyển

Cửa trên nóc thùng Đóng mở dạng xếp trượt

Cửa sau thùng
01 cửa có bản lề mở lên, có cơ cấu khóa đóng mở bằng tay, 

tự động đóng mở khi nâng hạ thùng

Vật liệu Thép hợp kim SPA-H (Nhật Bản)

Trích công suất (P.T.O) Mới 100%

Hệ thống điều khiển
Điều khiển bằng thủy lực, cần điều khiển 

đặt trong cabin và hông xe

(*) Thông số chỉ mang tính tham khảo, nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống nâng hạ Cơ cấu khóa Chân chống tăng tính ổn định Cửa sau thùng chứa


